
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 226 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/07/20113. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM VƯƠNG ANH

0105407346

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Chi tiết: Khách sạn)

5510

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
)

4772

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp)

4711

5. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện)

4649

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;)

5229

8. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

9. Quảng cáo
((không bao gồm quảng cáo thuốc lá); )

7310

10. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại)

4719

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM VƯƠNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM VUONG ANH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VUONG ANH.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
THỊ THU 
HÀ

226 phố Bà Triệu, 
Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 25,00 010438198

2 VƯƠNG 
NGUYỄN 
HƯƠNG 
THỦY

226 phố Bà Triệu, 
Phường Lê Đại Hành, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 25,00 012140542

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
(Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
)

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

16. Đại lý 46101

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
((không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường); )

5610

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
((không bao gồm kinh doanh quán bar); )

5630

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh
)

4759

20. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 
Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh 
khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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3 TRẦN ANH 
KHOA 

Số 92 Lý Thường Kiệt, 
Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

400.000.000 50,00 012150024

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN ANH KHOA Nam

28/10/1982 Kinh Việt Nam

012150024
17/08/2006 Công an TP Hà Nội

Số 92 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 226 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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